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CÔNG BÁO 
Số 01 (15/01/2012)


DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng  12  năm 2011 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục
	Nhóm dự án 
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	KC-HT
	Quyết định  đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Nhu cầu vốn còn thiếu
	Kế hoạch 2012
	Tỷ lệ vốn  (%)
	Năm hoàn thành
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	KC
	HT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    86,674 
	     85,984 
	  28,800 
	 
	 
	 

	I
	Trung ương cân đối theo thời kỳ ổn định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    86,674 
	     85,984 
	  28,800 
	 
	 
	 

	a
	Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    23,730 
	    23,730 
	   7,500 
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm chính trị huyện Tam Đường
	C
	Tam Đường
	 
	2012
	2013
	1249/24.10.11
	    11,000 
	     11,000 
	    3,500 
	   35 
	2013
	 

	2
	Trung tâm chính trị huyện Phong Thổ
	C
	Phong Thổ
	622 m2 sàn
	2012
	2013
	1256/24.10.11
	      5,730 
	       5,730 
	    1,800 
	   35 
	2013
	 

	3
	Phòng giáo dục huyện Phong Thổ
	C
	Phong Thổ
	861 m2 sàn
	2012
	2013
	1255/24.10.11
	      7,000 
	       7,000 
	    2,200 
	   35 
	2013
	 

	b
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   62,944 
	    62,254 
	 21,300 
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở hợp khối Trạm thú y, khuyến nông, bảo vệ thực vật huyện Tân Uyên
	C
	Tân Uyên
	3 tầng, 640 m2 sàn
	2012
	2013
	1521/09.11.10
	      6,100 
	       6,100 
	    2,000 
	    35 
	2013
	 

	2
	Điện chiếu sáng thị trấn Phong Thổ
	C
	Phong Thổ
	5,017 km đường điện
	2012
	2013
	632/31.5.11
	     5,520 
	      5,347 
	   1,800 
	35 
	2013
	 

	STT
	Danh mục
	Nhóm dự án 
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	KC-HT
	Quyết định  đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Nhu cầu vốn còn thiếu
	Kế hoạch 2012
	Tỷ lệ vốn  (%)
	Năm hoàn thành
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	KC
	HT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè
	C
	Mường Tè
	7,072 km đường điện
	2012
	2013
	349/22.3.11
	      4,220 
	       4,118 
	    1,400 
	    35 
	2013
	 

	4
	Nghĩa trang nhân dân huyện Phong Thổ
	C
	Phong Thổ
	2244 mộ
	2012
	2013
	85/17.1.11
	      6,650 
	       6,453 
	    2,200 
	    35 
	2013
	 

	5
	Trụ sở làm việc MTTQ và các đoàn thể huyện Than Uyên
	C
	Than Uyên
	374 m2 sàn
	2012
	2012
	784/4.7.11
	      4,374 
	       4,156 
	    1,400 
	    35 
	2012
	 

	6
	Trụ sở làm việc các ban của Đảng huyện Than Uyên
	C
	Than Uyên
	Cấp IV, 3 tầng
	2012
	2013
	1253/24.10.11
	      5,500 
	       5,500 
	    1,900 
	    35 
	2013
	 

	7
	Bãi rác thị trấn Mường Tè
	C
	Mường Tè
	 
	2012
	2013
	1241/24.10.11
	    13,230 
	     13,230 
	    4,600 
	    35 
	2013
	 

	8
	Nghĩa trang thị trấn Mường Tè
	C
	Mường Tè
	 
	2012
	2013
	1242/24.10.11
	    13,000 
	     13,000 
	    4,500 
	    35 
	2013
	 

	9
	Trụ sở làm việc Huyện ủy khối đoàn thể (giai đoạn II), huyện Phong Thổ
	C
	Phong Thổ
	 
	2012
	2013
	1245/24.10.11
	      4,350 
	       4,350 
	    1,500 
	    35 
	2013
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị Quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011
của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư 
	Ghi chú

	Dự án
	Danh mục
	
	
	
	

	 
	I
	Giao thông
	 
	 
	 

	 
	a
	T.x Lai Châu
	 
	 
	 

	1
	1
	Đường vành đai thị xã Lai Châu
	T.x Lai Châu
	Sở Xây dựng
	 

	 
	b
	Huyện Sìn Hồ
	 
	 
	 

	2
	1
	Đường nối Nhà khách UBND huyện với đường B1 thị trấn Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	 

	3
	2
	Đường vành đai phía nam thị trấn Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	 

	4
	3
	Đường nội thị từ đường B1 đến đường vành đai huyện Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	 

	5
	4
	Đường đến Trung tâm xã Nậm Ban
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	 


	6
	5
	Đường Bản Nậm Đoong - khu vực TĐ Nậm Na 3
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	 

	 
	c
	Huyện Mường Tè
	 
	 
	 

	7
	1
	Đường Cao Chải - Nậm Ngà Xã Tà Tổng
	Mường Tè
	UBND Mường Tè
	 

	 
	d
	Huyện Tam Đường
	 
	 
	 

	8
	1
	Đường cứu hộ, cứu nạn Hồ Thầu - Sơn Bình
	Tam Đường
	UBND Tam Đường
	 

	 
	e
	Huyện Than Uyên
	 
	 
	 

	9
	1
	Đường cứu hộ, cứu nạn QL 279 - TT xã Hua Nà
	Than Uyên
	UBND Than Uyên
	 

	 
	g
	Huyện Tân Uyên
	 
	 
	 

	10
	1
	Đường Phiêng Hào - Nậm Cung
	Tân Uyên
	UBND Tân Uyên
	 

	 
	II
	Thủy lợi
	 
	 
	 

	 
	a
	Huyện Sìn Hồ
	 
	 
	 

	11
	1
	Hồ thị trấn Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	 

	 
	b
	Huyện Tam Đường
	 
	 
	 

	12
	1
	Hồ chứa nước Thèn Thầu - Cò Lá 
	Tam Đường
	UBND Tam Đường
	 

	13
	2
	Hồ Nậm Thi - xã Sơn Bình
	Tam Đường
	Sở NN & PTNT
	 

	14
	3
	Thủy lợi Khun Há II
	Tam Đường
	UBND Tam Đường
	 

	 
	c
	Huyện Tân Uyên
	 
	 
	 

	15
	1
	Thủy lợi Nậm Cung - Mường Khoa
	Tân Uyên
	UBND Tân Uyên
	 

	16
	2
	Hồ Phiêng Lúc
	Tân Uyên
	Sở NN & PTNT
	 

	 
	III
	Hạ Tầng kỹ thuật
	 
	 
	 

	 
	a
	T.x Lai Châu
	 
	 
	 

	17
	1
	Hệ thống thoát nước từ phường Quyết Thắng đến Nậm Loỏng
	T.x Lai Châu
	UBND T.x Lai Châu
	 

	 
	b
	Huyện Mường Tè
	 
	 
	 

	18
	1
	Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu TT thương mại dịch vụ tại Nậm Hàng (giao thông, cấp nước)
	Mường Tè
	Ban QLDA CTXD tỉnh
	 

	 
	c
	Huyện Tam Đường
	 
	 
	 

	19
	1
	Hệ thống chiếu sáng khu TTHC huyện Tam Đường
	Tam Đường
	UBND Tam Đường
	 

	 
	d
	Huyện Than Uyên
	 
	 
	 

	20
	1
	Bãi rác thị trấn Than Uyên
	Than Uyên
	UBND Than Uyên
	 

	21
	2
	Nghĩa trang nhân dân thị trấn Than Uyên
	Than Uyên
	UBND Than Uyên
	 

	 
	e
	Huyện Tân Uyên
	 
	 
	 

	22
	1
	Hạ tầng kỹ thuật khu bến xe Tân Uyên
	Tân Uyên
	UBND Tân Uyên
	 

	 
	IV
	Hạ tầng cao su
	 
	 
	 

	 
	a
	Huyện Sìn Hồ
	 
	 
	 

	23
	1
	Nhà ở công nhân tại các xã Chăn Nưa, Lê Lợi, Nậm Ban, Tả Phìn, Pú Đao, Nậm Manh
	Sìn Hồ
	Cty Cổ phần Cao su Lai Châu II
	 

	24
	2
	Trạm biến áp tại km6 đường Chăn Nưa - Sìn Hồ và trên tuyến đường Chăn Nưa - Huổi Vai
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	 

	25
	3
	Đường điện sinh hoạt từ ngã tư xã Noong Hẻo đến nhà ở công nhân xã Noong Hẻo, từ bản Văng Pí đến nhà đội xã Noong Hẻo, từ khu TĐC Nà Cuổi đến nhà đội công nhân Nậm Pành
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	 

	26
	4
	Hạ tầng làng cao su Nậm Pì - Chăn Nưa (100 hộ)
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	 

	27
	5
	Hạ tầng làng cao su Nậm Luông - Chăn Nưa (120 hộ)
	Sìn Hồ
	UBND Sìn Hồ
	 

	 
	V
	Quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	a
	T.x Lai Châu
	 
	 
	 

	28
	1
	Tòa soạn Báo Lai Châu
	T.x Lai Châu
	Tòa soạn báo Lai Châu
	 

	29
	2
	Trụ sở hợp khối các cơ quan sự nghiệp tỉnh 
	T.x Lai Châu
	Sở Xây dựng
	 

	30
	3
	Trường Quân sự địa phương (giai đoạn II)
	T.x Lai Châu
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	 

	 
	b
	Huyện Mường Tè
	 
	 
	 

	31
	1
	Trụ sở làm việc khối đoàn thể huyện Mường Tè
	Mường Tè
	UBND Mường Tè
	 

	 
	c
	Các huyện
	 
	 
	 

	32
	1
	Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc đội TTGT số 1,2, 3,4 và thanh tra giao thông đường thủy
	Các huyện
	Sở Giao thông vận tải
	 

	 
	VI
	Văn hóa
	 
	 
	 

	 
	a
	T.x Lai Châu
	 
	 
	 

	33
	1
	Thư viện tỉnh
	T.x Lai Châu
	Sở Văn hóa TT & DL
	 

	34
	2
	Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh
	T.x Lai Châu
	Ban QLDA CTXD tỉnh
	 

	35
	3
	Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh
	T.x Lai Châu
	Sở Văn hóa TT & DL
	 

	 
	b
	Huyện Sìn Hồ
	 
	 
	 

	36
	1
	Đài truyền thanh - truyền hình huyện Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	Đài PT-TH tỉnh
	 

	 
	c
	Huyện Tân Uyên
	 
	 
	 

	37
	1
	Đài truyền thanh - truyền hình huyện Tân Uyên
	Tân Uyên
	Đài PT-TH tỉnh
	 

	 
	VII
	Khoa học công nghệ
	 
	 
	 

	 
	a
	T.x Lai Châu
	 
	 
	 

	38
	1
	Thư viện điện tử khoa học và công nghệ tỉnh
	T.x Lai Châu
	Sở KH&CN
	 

	39
	2
	Mua sắm thiết bị Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ tỉnh
	T.x Lai Châu
	Sở KH&CN
	 

	40
	3
	Mua sắm thiết bị Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh
	T.x Lai Châu
	Sở KH&CN
	 

	 
	VIII
	An ninh - quốc phòng
	 
	 
	 

	 
	a
	T.x Lai Châu
	 
	 
	 

	41
	1
	Nhà tạm giữ xử phạt hành chính - Công an tỉnh
	T.x Lai Châu
	Công an tỉnh
	 

	 
	b
	Huyện Sìn Hồ
	 
	 
	 

	42
	1
	Đồn Công an Nậm Tăm huyện Sìn Hồ
	Sìn Hồ
	Công an tỉnh
	 

	 
	c
	Huyện Mường Tè
	 
	 
	 

	43
	1
	Đồn Công an thị trấn Mường Tè
	Mường Tè
	Công an tỉnh
	 

	 
	d
	Huyện Phong Thổ
	 
	 
	 

	44
	1
	Đồn Công an Dào San huyện Phong Thổ
	Phong Thổ
	Công an tỉnh
	 

	 
	IX
	Cấp nước đô thị
	 
	 
	 

	 
	a
	Huyện Tân Uyên
	 
	 
	 

	45
	1
	Cấp nước Thị trấn huyện Tân Uyên
	Tân Uyên
	UBND Tân Uyên
	 

	 
	X
	Thương mại
	 
	 
	 

	 
	a
	T.x Lai Châu
	 
	 
	 

	46
	1
	Chợ khu dân cư số 25 - Phường Tân Phong
	T.x Lai Châu
	UBND T.x Lai Châu
	 

	 
	XI
	Y tế
	 
	 
	 

	 
	a
	T.x Lai Châu
	 
	 
	 

	47
	1
	Mua sắm thiết bị Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm
	T.x Lai Châu
	Sở Y tế
	 

	 
	XII
	Nông nghiệp
	 
	 
	 

	 
	a
	Huyện Mường Tè
	 
	 
	 

	48
	1
	Cải tạo cánh đồng Phiêng Luông
	Mường Tè
	UBND Mường Tè
	 

	 
	b
	Huyện Tam Đường
	 
	 
	 

	49
	1
	Cải tạo cánh đồng Bình Lư
	Tam Đường
	UBND Tam Đường
	 

	 
	c
	Huyện Than Uyên
	 
	 
	 

	50
	1
	Cải tạo cánh đồng Mường Than
	Than Uyên
	UBND Than Uyên
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


